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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Trần H n  Hoàn   

Các Hội thẩm nhân dân:    

1  Ôn     n    

2  Ôn    u  n H u Tố 

- Thư ký phiên tòa: Bà   u  n Trần Tu  t     – T ư ký Tò  án, Tò  án 

n ân  ân t ị xã Hoà    ơn, tỉn  Bìn  Địn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
tham gia phiên tòa: Ôn  Trươn  V n Đìn  –    m sát v  n  

Ngày 19 tháng 6 n m 2024
 
tạ  Tò  án n ân  ân t ị xã Hoà    ơn, tỉn  

Bìn  Địn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k    v  án t   lý số: 60/2024/TLST-DS ngày 22 

t án  02 n m 2024 v  v    Tr n     p v    p   n  t n   n  t  o  u  t  ịn  

 ư  v  án r  xét xử số: 143/2024/ ĐXXST-DS ngày 03 t án  6 n m 2024,      

 á   ươn  sự: 

+   u  n  ơn:   ân  àn  T ươn  mạ  Cổ p ần S,  ị    ỉ: Số n à B, 

Đườn   ,   ườn  V,  uận C, T àn  p ố H  C     n .  

    i   i di n h p pháp của   ân hàn  Th ơn  m i Cổ phần S: Ông 

Trần Đứ  T, s n  n m 1984,   ân v  n Công ty T1  uản lý n  và k    t á  tà  

sản   ân  àn  T ươn  mạ  Cổ p ần S,  ị    ỉ: Số n à B, Đườn   ,   ườn  V, 

 uận C, T àn  p ố H  C     nh, là n ườ   ạ     n t  o    qu  n   Đ  n  ị xét 

xử v n  m t  

+ Bị  ơn: Ôn    u  n V n L, s n  n m 1972,  ị    ỉ: Số n à C, Đườn  

 , k u p ố T, p ườn  H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Định   C  m t   
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo  ơn  h i  i n  tr nh  à  t i   n t   hai  n u ên  ơn và n   i   i 

di n h p pháp của n u ên  ơn tr nh  à :  

Ngày 27/11/2018, ông   u  n V n L ký v     ân  àn  T ươn  mạ  Cổ 

p ần S  s u  â      t t là   ân  àn   H p   n  sử   n  T   t n   n     o   m 

        n  ị   p t   t n   n  k  m   p   n  và  ản Đ  u k oản và Đ  u k  n 

p át  àn  và sử   n  t   t n   n        ân  àn  ,  ạn mứ  t n   n  là 

35 000 000   n  v   m        t  u  ùn   á n ân, lã  su t là 2 6%/t án   S u k   

 ư     p T   t n   n , ôn    u  n V n L  ã t ự     n  á     o  ị   v   tổn  

số t  n là 202 884 153   n   Lã   ư   t n  tr n t n     o  ị   p át s n  t  o 

t n  n à  và t  o lã  su t   ân  àn  áp   n  vào t n  t ờ     m k á  n  u  

Ông   u  n V n L p ả    ịu  á  k oản p   t  o qu   ịn        ân  àn    

Trong quá trìn  sử   n  t  , t  n à  k     oạt t     n n  , ôn    u  n 

V n L  ã t  n  toán   o   ân  àn  số t  n 181 217 000   n   Tổn  số t  n tr n 

 ư   t  n  toán áp   n  t  o t ứ tự n ư s u: 

+ Cá  k oản p   và/  o   lã      kỳ trư   

+    o  ị   rút t  n m t     kỳ trư   

+    o  ị   mu   àn          kỳ trư   

+ Các khoản p   và/  o   lã  tron  kỳ 

+    o  ị   rút t  n m t tron  kỳ 

+    o  ị   mu   àn      tron  kỳ 

 u  n   u lần làm v   , n    n ở n ưn  ôn  L vẫn k ôn     t   n   ỉ trả 

n   Do ôn  L v  p ạm n     v  t  n  toán, n à  23/08/2020   ân  àn   ã 

   m  ứt qu  n sử   n  t   và   u  n toàn     ư n   òn t   u s n  n  quá  ạn  

  ân  àn   ã   u  n toàn     ư n  tạ  t ờ     m nà  là 35 887 895   n  làm 

n   ố , áp   n  lã  su t n  quá  ạn là 150%     lã  su t  ư    ôn   ố và áp 

  n  tạ  t ờ     m    n tạ   T n    n n à  19/6/2024, ôn  L  òn n   á  k oản 

s u:     ố  35 887 895   n , lã  quá  ạn 65 175 638   n   Tổn    n  

101.063 533   n   

Số t  n lã  quá  ạn  ư   t n  tr n số t  n n   ố  35 887 895   n  v   lã  

su t quá  ạn là 3,9%/t án   2,6% 150%  t  n à  n ân  àn     m  ứt qu  n sử 

  n  t   và   u  n toàn     ư n   òn t   u s n  n  quá  ạn   o   n    n tạ   

     ù   ân  àn   ã t ườn  xu  n  ôn  ố , n   u lần làm v    trự  t  p 

v   ôn  L,   u  ầu    trá   n   m t  n  toán n    k oản n  quá  ạn,   n  t ờ  

  ân  àn   ũn  tạo    u k  n v  m t t ờ     n    trả n , tu  n   n ôn  L vẫn 

  ư  t  n  toán k oản n  v   quá  ạn   o   ân  àn , v  p ạm  á     u k oản 

qu   ịn  tạ  H p   n   ã ký  Do   ,     ảo v  qu  n l     p p áp       ân 

hàng.   ân  àn  T ươn  mạ  Cổ p ần S   u  ầu Tò  án   ả  qu  t: Bu   ôn  

  u  n V n L p ả  trả n      o   ân  àn  tổn  số t  n tạm t n    n n à  
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19/6/2024 là 101 063 533   n , tron    :     ố  35 887 895   n , n  lã  quá 

 ạn 65 175 638   n  và    trá   n   m t  n  toán k oản lã  p át s n  t  n à  

20/6/2024   o   n k   trả  ứt n  v   t  o lã  su t qu   ịn  tạ  H p   n   

- T i  iên   n       i  hai của   ơn  s   tron  quá tr nh  i i qu  t v  án 

và t i phiên tòa   ị  ơn ôn  L trình bày:   à  27/11/2018, ôn     ký H p   n  

sử   n  t   t n   n  v   ngân hàng S, v   t  n tron  t   qu t 35 000 000   n  

là  ún   S u    ôn     sử   n  t   qu t t  n  toán n   u lần t  lú  v     n tận 

n m 2020, ôn   ũn    n  t  n  àn  t án   ầ      Đ n t án  3/2020, ôn   ị t   

   n n m m t     n n k ôn     k ả n n  trả   o n ân  àn   ư   n    Ôn     

   n t oạ    o n ân  àn     n  ị   n  t   lạ ,    ôn  trả t  n  ố    n  t n  lã  

    ôn  n   n ưn  n ân  àn  k ôn    ịu t ự     n và t n  lã    n tận  ôm n    

Số t  n n   ố  35 887 895   n  t ì ôn     p n ận  òn n  n ân  àn  n ưn  t  n 

lã  t ì ôn  k ôn    n  ý, vì ôn   ã        n    n  ị   n    p   n  k ôn  t n  

lã  n   n ưn  n ân  àn  k ôn  t ự     n      n ân  àn   ò  t ì ôn     p n ận 

trả n   ố , ôn  x n  ư   trả  ần vì    n n   ôn  n m m t     k ôn  làm r  t  n, 

m   t án  ôn   ư   n à nư      tr  720 000   n , ôn  x n tr    r     trả  ần 

m   t án  360 000   n    o   n k     t n   Còn t  n lã  ôn  x n n ân  àn    o 

ôn ,   ứ ôn  k ôn     k ả n n  trả   

- Ý  i n của   i di n Vi n  iểm sát nhân dân thị xã Hoài  hơn  tỉnh   nh 

Định: V    n ận và xử lý  ơn k ở  k  n t ự     n  ún  qu   ịn  tạ  Đ  u 191, 

Đ  u 195     B  luật Tố t n   ân sự  V  xá   ịn  qu n    p áp luật, t ẩm 

qu  n   ả  qu  t, v    t  n  àn  tố t n      T ẩm p án, T ư ký Tò  án là  úng 

t  o qu   ịn   V    tuân t  o p áp luật tố t n      T ẩm p án, H     n  xét xử, 

T ư ký p   n tò  và     n ườ  t  m     tố t n  tron  quá trìn    ả  qu  t v  án 

k  t  k   t   lý   o   n trư   t ờ     m H     n  xét xử n  ị án là  ún  t  o 

qu   ịn   V  v      ả  qu  t v  án,    n  ị: C  p n ận   u  ầu     n u  n  ơn, 

 u   ôn  L trả   o n ân  àn  số t  n  ố  và lã  là 101 063 533   n   Ôn  L 

p ả  t  p t   t  n  toán lã  p át s n    o   n k   trả   t n  t  o lã  su t qu   ịn  

tạ    p   n   Ôn  L  ư   m  n n p án p    ân sự sơ t ẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  qu n    p áp luật và t ẩm qu  n   ả  qu  t v  án:   u  n  ơn là 

tổ   ứ  t n   n    u  ầu  ị  ơn trả t  n  ố , lã   ã v   n n t  o k oản 3 Đ  u 26 

    B  luật Tố t n   ân sự, qu n    p áp luật  ư   xá   ịn  là Tr n     p v  

  p   n  t n   n   Bị  ơn  ư trú tạ  p ườn  H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn  nên 

t  o    m   k oản 1 Đ  u 35,    m   k oản 1 Đ  u 39     B  luật Tố t n   ân 

sự, Tò  án n ân  ân t ị xã Hoà    ơn, tỉn  Bìn  Địn     t ẩm qu  n   ả  qu  t 

v  án    

[2] V  sự v n  m t      ươn  sự:   ườ   ạ     n   p p áp     n u  n 

 ơn    n  ị xét xử v n  m t,   n  ứ k oản 1 Đ  u 228     B  luật Tố t n   ân 

sự, H     n  xét xử vẫn t  n  àn  xét xử v  án   

[3] T  o    sơ v   vốn       ân  àn  và sự t    n ận     ôn  L, xá  
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 ịn  v    v   t  n, trả n , số t  n v  , số t  n  ố , lã  mà ôn  L  òn n  n ư 

n u  n  ơn k  k    là  ún   Ôn  L k ôn  t ự     n trả  ố , lã   ún   ạn n ư  ã 

t    t uận là v  p ạm n     v   ố  v     n   o v    Vì vậ ,   ân  àn  k ở  

k  n   u  ầu ôn  L trả t  n  ố , lã  là      n  ứ,  ún  qu   ịn      p áp luật n n 

  u  ầu nà   ư      p n ận  

[4] Ông L   o r n  k   t  t án  3/2020, ôn   ị t      n k ôn     k ả 

n n  trả   o n ân  àn   ư   n   n n  ã    n t oạ    o n ân  àn     n  ị   n  

t  ,    ôn  trả t  n  ố  k ôn  t n  lã  n    Tu  n   n, ôn  L    n t oạ     n  ị 

  n  t   n ưn  lạ  k ôn  t  n  toán   t n   ố  và lã    o n ân  àn  n n k oản 

n  vẫn  òn và t  p t   p át s n  lã   Do   , ôn  L p ả    ịu trá   t  n  toán   o 

n ân  àn   Ôn  L x n t  n lã  và x n trả  ần t  n  ố  n ưn  k ôn   ư   n ân 

 àn    n  ý và k ôn  p ù   p v   qu   ịn      p áp luật n n   u  ầu nà  

k ôn   ư      p n ận  Bu   ôn  L p ả  t  n  toán t  n  ố  và t  n lã  t n    n 

n à  19/6/2024   o n ân  àn   Ôn  L   ậm t ự     n n     v  tron    p   n  

mà  á    n    t    t uận v  v    trả lã  n n k  t  n à  t  p t  o     n à  xét xử 

sơ t ẩm   o   n k   t    àn  án xon , ôn  L  òn p ả    ịu k oản t  n lã      số 

t  n  òn p ả  t    àn  án t  o mứ  lã  su t n  quá  ạn  á    n t    t uận   

[5] V  án p  :   u  ầu       ân  àn   ư      p n ận n n ông L p ả  

  ịu án p    ân sự sơ t ẩm, tu  n   n ôn  L là n ườ  k u  t tật n n  ư   m  n 

án p     

[6] Đ  n  ị      ạ     n V  n k  m sát v  v      ả  qu  t v  án là p ù   p 

v   n ận  ịn      H     n  xét xử  

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

C n  ứ vào k oản 3 Đ  u 26;    m   k oản 1 Đ  u 35;    m   k oản 1 

Đ  u 39;  á     u 147, 228, 271, 273     B  luật Tố t n   ân sự;  

C n  ứ vào  á     u 463, 466, 468, 470     B  luật Dân sự;  

C n  ứ vào  á     u 91, 94, 95     Luật  á  tổ   ứ  t n   n ;  

C n  ứ vào    m   k oản 1 Đ  u 12        ị qu  t số 

326/2016/UBTV H14 n à  30 t án  12 n m 2016     Ủ    n T ườn  v  

 uố      qu   ịn  v  mứ  t u, m  n,   ảm, t u, n p, quản lý và sử   n  án p   

l  p   Tò  án  

Tu  n xử: 

1  C  p n ận   u  ầu       ân  àn  T ươn  mạ  Cổ p ần S  Bu   ôn  

  u  n V n L p ả  trả   o Ngân  àn  T ươn  mạ  Cổ p ần S số t  n 

101 063 533   n     t tr m l  m t tr  u k ôn  tr m sáu mươ     n  ìn n m 

tr m    mươ       n    Tron    , t  n  ố  là 35 887 895   n  và t  n lã  t n  

  n n à  19/6/2024 là 65 175 638   n   

2  V  án p   và t  n tạm ứn  án p  :  
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- Ông   u  n V n L  ư   m  n án p    ân sự sơ t ẩm  

- Trả lạ    o   ân  àn  T ươn  mạ  Cổ p ần S số t  n 2 086 874   n  

 H   tr  u k ôn  tr m tám mươ  sáu n  ìn tám tr m  ả  mươ  tư   n  ,  ã n p 

t  o B  n l   t u tạm ứn  án p  , l  p   Tò  án số 0012451 n à  06 t án  10 

n m 2023     C       T    àn  án  ân sự quận  ò V p, T àn  p ố H  C   

Minh.     

3  V  qu  n k án   áo: Đươn  sự    qu  n k án   áo tron  t ờ   ạn 15 

n à  k  t  n à  tu  n án,  ố  v    ươn  sự k ôn     m t tạ  p   n tò   o   

k ôn     m t k   tu  n án mà    lý  o    n   án  t ì t ờ   ạn k án   áo  ư   

t n  t  n à     n ận  ư    ản án  o    ản án  ư   n  m   t   

4  V  qu  n, n     v  t    àn  án:   

4 1     t  n à  t  p t  o     n à  xét xử sơ t ẩm   o   n k   t    àn  án 

xon ,   n p ả  t    àn  án  òn p ả    ịu k oản t  n lã      số t  n  òn p ả  t   

 àn  án t  o mứ  lã  su t n  quá  ạn  á    n t    t uận tron    p   n   

4 2  Trườn    p  ản án, qu  t  ịn   ư   t    àn  t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 2 

Luật T    àn  án  ân sự t ì n ườ   ư   t    àn  án  ân sự, n ườ  p ả  t    àn  

án  ân sự    qu  n t    t uận t    àn  án, qu  n   u  ầu t    àn  án, tự n u  n 

t    àn  án  o    ị  ưỡn      t    àn  án t  o qu   ịn  tạ   á     u 6, 7, 7  và 9 

Luật T    àn  án  ân sự; t ờ     u t    àn  án  ư   t ự     n t  o qu   ịn  tạ  

Đ  u 30 Luật T    àn  án  ân sự   

Nơi nhận: 
- Đươn  sự; 

- V S D t ị xã Hoà    ơn; 

- Lưu: H  sơ v  án, v n t ư    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 


